UBND HUYEN O LUONG PE THAM KHAO KY THI TUYEN SINH LOP 10 THPT
TRUONG THCS LE HONG PHONG NAM HOC 2025 = 2026

Mon: Toan
Thoi gian lam bai: 120 phut
I.DE BAI:
Cau 1. (1,5 diém) 7 S 7
a) Bicéu do bén thong ké ti 1¢ dai biu tham du hoi nghi theo do tudi. Biét rang c6 160 dai bieu
tham du hoi nghi

Ti 1é dai bieu theo 46 twudi
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Hay tim tan s twong dbi ghép nhoém va tan sb ghép nhom ctia nhém [25;35).

b) Mot thi ¢6 15 vién bi, trong d6 c6 6 vién bi xanh, 5 vién bi mau do va 4 vién bi vang. Léy
ngau nhién mot vién bi tir tai. Tinh x4c sudt cua bién ¢ E: “Vién bi duoc 1dy ra khong phai
mau do

Céu 2. (2,0 diém)

a) Tinh: P =+/36 +24/25 - %/900,

3x+5Jx-11 Jx-2 2

b) Rat gon biéu thirc: 4= - + -1 (véi x=0 va x #1).
) 2C x+\/;-2 \/;_1 \/;+2 ( )

¢) Xac dinh hé sb @ ctia ham sb bac hai y =f (x) =ax’, biét dd thi ham sb da cho cét duong
thang d : x =- 2 tai diém c6 tung do bang 4.

Cau 3: (2,5 diém)
a) (1,0 dzem) Mot ngu0’1 chia s6 tién 900 triéu déng cua minh cho hai khoan dau tu. Sau
mot nam, tong sb tién 1ai ngu:m d6 thu duoc 1a 64 triéu dong. La1 suat cho khoan dau tu

thir nhét 13 6% nam va khoan dau tu tht hai 1a 8% nam. Tinh s tién ngudi d6 dau tu cho
moi khoan?

b)(1diém). Cho tam gidc vudng c6 canh huyén bang 20 cm. Hai canh gbc vudng c6 do
dai hon kém nhau 4 cm. Hé1 hai canh goc vudng cua tam gidc vudng c6 do dai bao nhiéu.



¢)(0,5 diém) Cho phuong trinh x*- 6x+5 =0c6 hai nghiém phan biét X, va X,. Khong giai
phuong trinh, tinh gi4 trj cita bidu thire:A=|\/x; - |

Ciu 4.(2,5 diém) Cho duong tron (0) va day cung BC c¢b dinh khong di qua O, 13y diém
A trén cung l6n BC, sao cho tam giac ABC la tam giac nhon . Ba duong cao 4D,BE,CF
ctia tam gidc ABC cét nhau tai # (D€BC;E€ AC;F € AB))

a) Chung minh t0 gidc 4EHF ndi tiép.

b) Chirng minh : ABHD— ABCE

¢)Tim vi tri ctia diém 4 trén cung 1on BC dé dién tich tam gidc AHE dat gia tri 16n nhat.
Ciu 5. (1,5 diém) Mot nghé nhan mudn tao ra mot chiéc nén trang tri hinh nén tir mot tim bia
hinh vudng. T4m bia c6 dién tich 1a 81 cm?. Nghé nhan muén cit bo cac phan xung quanh dé tao
ra non, sao cho dinh cta nén s& nadm & tAm cua tdm bia. Dé nén cb vé dep hai hoa, ngh¢ nhan s€
dé mot khoang x (cm) tir canh ctia tAim bia dén vanh ctia miéng nén (xem hinh v&). Chiéu cao cta
noén s& bang 3 lan gia tri ctia x (3x cm).

a) Néu chiéc non co chiéu cao bang 6 cm, thi ban kinh day ctia non 1 bao nhiéu

b) Tim gi4 tri ctia x dé chiéc ndn co thé chira duoc thé tich 16n nhat. Tinh thé tich 16n nhat do.
(Lay 7 ~3,14)
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II.PAP AN VA BIEU PIEM
Cau | Y Noi dung Pi¢m
Ciu 1. |a)Biéu dd bén thong ké ti 1& dai biéu tham du hoi nghi theo d6 tudi. Biét rang c6 160
1,5 dai biéu tham du hoi nghi (h/vé). Hay tim tan s6 twong d6i ghép nhém va tan sd

diem) | ohép nhom caa nhom [25:35).

b) Mot tai ¢ 15 vién bi, trong d6 c6 6 vién bi xanh, 5 vién bi mau do va 4 vién bi
vang. Lay ngau nhién mdt vién bi tir thi. Tinh x4c suat ctia bién ¢6 E: “Vién bi dugc
lay ra khong phai mau do.

a | -Nhin vao biéu d0 ,tan sb tuong doi ghép nhom cua nhom
Tén sb tuong dbi ghép nhom cia nhém [25;35) 1a 33,75% 0,5d

-Do téng s6 160 dai biéu tham dy hoi nghi,nén :

160.33,75 _

Tan s6 ghép nhém ciia nhém [25;35) la: 54 0,5d




b | b) S6 phan tir ciia khong gian mau 1a: 15 0,25d
Cac két qua thuan lgi cho biéncdla: 6 +4=10
, A ” <A 4 10 _ O,ZSd
Xac sudt cua bién ¢0 E: P(E) = 15 =3
) Tinh: P =36 +2425 - 2900
1
Ta co P= 6+2.5—§-30= 6+ 10-10=6 05d

, . X , 3x+5Jx-11
b) Rut gon bicu thuc: 4 = x+5Vx -

\/}-2+ 2
x+\/;-2

\/;-1 \/;+2

-1 (v6i x=0 va x #1).

b |DKXD: x=0;x#1 taco:

_3xSVx- 1l Jx-2 2
x+x-2 x-1 Jx+2

. sV 1= (Vr- 2) (W +2)+2(Va - 1)- (e - 2)

A 1

0,25 d
Chu 2 (\/;' 1)(\/;"‘2)
(15 x4 SVx- 10 x4 4420x-2-x-Vx 42 x+6dx-7
dlém) (\/;' 1)(‘\/;"'2) (\/;' 1)(\/;"'2)
G0 ) e
- 2
(Vo- )(Wx+2) Vs 0254
Jx+7 .
av 4 = A ZO; #1 .
Vay Tre2 vol x =0;x
¢) Xéc dinh hé s6 @ ciia ham sé bac hai ¥ =f (x) =ax”, biét dd thi ham sb da cho
cat dudng thang d : x =-2 tai diém c6 tung d6 bang 4.
Theo bai ra do thi ham s6 cat dt d: x= -2 tai diém c6 tung do
bang 4.Nén ta co: f(-2) =4
a(-2)’=4
4a=4. Hay a=1 0,25d
Vay a=1
a)Mot nguoi chia sé} tién 900 triéu dong ciia minh cho hai khoan dau tu. Sau
R mot nadm, tong so tién lai nguol do thu du’qg: la 64 triéu dong. Lai suat chq
Cau3 | yhoan dau tu thir nhat 1a 6% nam va khoan dau tir thit hai 1a 8% nam. Tinh s
(2,5 tién ngudi do dau tu cho moi khoan?
diém)

Goi sd tién hai khoan dau tu 1an luot 1a x ( triéu dong ) vay
0,25 d

( triéu dong ) (voi x, y > 0)




Tong s6 tién dau tu 1a 900 triéu dong nén ta co6 phuong trinh :
x+y=900 (1)

Lai suit cho khoan dau tu tht nhat 1 6% nim va khoan dau tu
thtr hai 1a 8% nam , nén ta c6 phuong trinh : 0,25d

0,06 x + 0,08y =64 (2)

. . o . X+y =900
Tu (1) va (2) ta c6 h¢ phuong trinh : 0,06x + 0,08y = 64
. 0,25d
Giai hé phuong trinh ta duoc : ly _ 500( thoa man )
Vay nguoi d6 dau tu cho khoan thir nhat va khoan thir hai lan
luot 1a : 400 triéu dong va 500 tri¢u dong 0,25d

b) Cho tam giac vudng c6 canh huyén bang 20 cm. Hai canh géc vudng c6 do
dai hon kém nhau 4 cm. Héi hai canh géc vudng cua tam gidc vuong c6 do dai

bao nhiéu.
Goi do dai canh goc vudong nhd hon cua tam gidc vuong do la x
(cm); (0 <x <20)
Canh gbéc vudng 16n hon cua tam giac vudng c6 do dai la: 0,25d
(x +4) (cm)
Vi canh huyén bang 20 cm nén theo 8dinh Iy Py-ta-go ta co:
x>+ (x +4)* =20°
2 0,5d
2x"+ 8x—384=0
2(x-12)(x+ 16) = 0.Do d6 x=12 (T/m); x=-16 (Loai)
Viy d6 dai hai canh géc vudng ctia tam giac vudng d6 lan luot
1a: 12 cm va 12+ 4 =16 cm 0,25d

¢) Cho phuong trinh x*- 6x+5 =0c06 hai nghiém phéan biét X, va X,. Khong
giai phuong trinh, tinh gié tri ctia biéu thl:I’CZA=‘\/x_1 - \/Z ’

Xét phuong trinh x* - 6x+5 =0 (*) 0,25d

Ta co: A" =9- 5 =4>0 .Nén phuong trinh ¢6 hai nghiém x;x,

Ap dung dinh 1i Vi-ét cho phuong trinh (*), ta co:




{xl +x, =6
XX, =5

Theo bai ra, ta co A= ‘\/x_l - \/Z .Nén A>0

0,25d

Khi 36 : A= X +x - 2xx, = 6- 2\/5 :(\/g_ 1)2

Do A >0.Nén A=5-1

Cho dudng tron (0) va day cung BC ¢ dinh khong di qua O, lay diém 4 trén
cung 16n BC, Sao cho tam giac ABC la tam giac nhon . Ba duong cao

AD, BE,CF cuia tam giac ABC cit nhau tai H (D€ BC;E € AC;F € AB)

a) Ching minh tt gidc AEHF ndi tiép.
b) Chirng minh: ABHD - ABCE .

¢)Tim vi tri ctia diém 4 trén cung 16n BC dé dién tich tam gidc AHE dat gia tri
16m nhat.

0,25d

a) Chting minh tir gidc AEHF ndi tiép
Ta co: BE;CF ]a hai duong cao cua A4BC 0254
Suy ra: BE LAC;CF LAB = Qpp =o0° ; Urc =90° ’

Goi I 13 trung diém ctia HA
Xét tam giac AEH vudng tai Ecd dudng trung tuyén EI thude

5 1
canh huyén AH nén: IE :EAH @)

Xét tam gidc AFH vudng tai F c6 dudng trung tuyén FI thudc 0,5d
. 1
canh huyén AH nén : IF :EAH (2)
1
Tu O va @) suy ra /E =IF=IA=IH =— AH
2 0,5d

Suy ra bén diém A; E ; H ; F cung thudc mot dudng tron . Hay tir




gidc AEHF ndi tiép duong tron duong kinh 4H

b | Xét hai tam giac BHD va tam giac BCE c6 : 0,75d
BpH =BEC =90° , HBD =EBC

Suy ra ABHD - ABCE (g.g) 0,25d

¢ | Ké duong kinh AM, chitng minh dugce tr giac BHCM 1a hinh binh | ¢,25g
hanh. Goi K 1a giao diém cia HM va BC .Khi d6 AH =2.0K
khong doi .Ké ES vudng goc voi AHtai S

, 1 1 1 n s
Tacod S ZEAH.SE SEAH.EI = AH? khong doi

Dau bang xay ra khi SE =EI hay S tring v&i I = AAES vudng 0,25d
can tai S = UcB=45'= Diém 4 nim trén cung lén BCsao cho
HeB =45°

Cau 5

(1,5
diém)

(1,5 diém) Mot ngh¢ nhan mudn tao ra mot chiée nén trang tri hinh nén tor mot tam
bia hinh vudng. TAm bia c6 dién tich 1a 81 cm? Nghé nhan mudn cit bo cac phan
xung quanh dé tao ra nén, sao cho dinh ciia nén s& nam & tdm cua tam bia. Dé nén co
vé dep hai hoa, nghé nhan s& dé mot khoang x (cm) tir canh ctia tim bia dén vanh coa
miéng nén (xem hinh v&). Chiéu cao ctia nén sé& bang 3 1an gid tri cua x (3x cm).

a) Néu chiéc non c6 chiéu cao bang 6 cm, thi ban kinh day cua non 1a bao nhiéu

b) Tim gia tri ctia x dé chiéc nén co thé chira duge thé tich 10n nhat. Tinh thé tich 16n
nhat d6.(Lay 7 ~3,14)

0,25d
A

Canh cta hinh vudng 1a: /81 =9(cm)




Khoang cach tir tim hinh vudng dén canh hinh vuong 12 9: 2 = 4,5
(cm)

Bén kinh miéng non 1a 4,5 — x
Chiéu cao ctia nén 12 3x nén 3x = 6 hay x =2 (cm)

Ban kinh miéng nén 1a 4,5 — 2 =25 (cm)

0,75d

Thé tich chiéc non:

14 :%:rth :§H(4,5- x)*.3x=m(4,5- x)z.X:%ﬂ.2X(4,5 - x)?

Ap dung bat dang thirc 6 si cho 3 s6 duong 2x; 4,5 —x; 4,5 —x ta
co:
2x+4,5- x+4,5- x
< =

J2x(4,5- x)* < 3 3

2x(4,5- x)* <27

V= %J{.Zx(4,5 - x)° %nm ~42,39

Dau “=" x4y ra khi

2x=4,5- x
x =15

Vay x = 1,5 cm thi thé tich nén 16n nhét 1a 42,39 cm’

0,5d

Luuy:

- Hoc sinh gidi cdach khdc ding thi cho diém twong dwong
- Cdu 4 hoc sinh khéng vé hinh hodc vé hinh sai thi khéng cham diém







	Câu 5. (1,5 điểm) Một nghệ nhân muốn tạo ra một chiếc nón trang trí hình nón từ một tấm bìa hình vuông. Tấm bìa có diện tích là 81 cm². Nghệ nhân muốn cắt bỏ các phần xung quanh để tạo ra nón, sao cho đỉnh của nón sẽ nằm ở tâm của tấm bìa. Để nón có vẻ đẹp hài hòa, nghệ nhân sẽ để một khoảng x (cm) từ cạnh của tấm bìa đến vành của miệng nón (xem hình vẽ). Chiều cao của nón sẽ bằng 3 lần giá trị của x (3x cm).
	a) Nếu chiếc nón có chiều cao bằng 6 cm, thì bán kính đáy của nón là bao nhiêu
	b) Tìm giá trị của x để chiếc nón có thể chứa được thể tích lớn nhất. Tính thể tích lớn nhất đó. (Lấy )
	
	Kẻ đường kính AM, chứng minh được tứ giác là hình bình hành. Gọi K là giao điểm của HM và BC .Khi đó không đổi .Kẻ vuông góc với tại
	Dấu bằng xảy ra khi hay trùng với vuông cân tại Điểm nằm trên cung lớn sao cho
	(1,5 điểm) Một nghệ nhân muốn tạo ra một chiếc nón trang trí hình nón từ một tấm bìa hình vuông. Tấm bìa có diện tích là 81 cm². Nghệ nhân muốn cắt bỏ các phần xung quanh để tạo ra nón, sao cho đỉnh của nón sẽ nằm ở tâm của tấm bìa. Để nón có vẻ đẹp hài hòa, nghệ nhân sẽ để một khoảng x (cm) từ cạnh của tấm bìa đến vành của miệng nón (xem hình vẽ). Chiều cao của nón sẽ bằng 3 lần giá trị của x (3x cm).
	a) Nếu chiếc nón có chiều cao bằng 6 cm, thì bán kính đáy của nón là bao nhiêu
	b) Tìm giá trị của x để chiếc nón có thể chứa được thể tích lớn nhất. Tính thể tích lớn nhất đó.(Lấy )
	
	Dấu “=” xảy ra khi
	
	Vậy x = 1,5 cm thì thể tích nón lớn nhất là 42,39 cm3

